BÀI 9. ĐÔ THỊ HÓA
I. Đặc điểm đô thị hóa
[bookmark: _Hlk172009783]1. Lịch sử đô thị hoá ở Việt Nam
- Thế kỉ III trước Công nguyên: Thành Cổ Loa - đô thị đầu tiên của nước ta 
- Thế kỉ XIX, số lượng đô thị rất ít, chủ yếu phân bố ở khu vực ven sông, ven biển, chức năng chính là hành chính, kinh tế (Hoa Lư, Thăng Long,…).
- Thời Pháp thuộc: hệ thống đô thị được hình thành và phát triển với chức năng hành chính, kinh tế, quân sự (Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn,…)
- Giai đoạn 1975 – 1986: Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.
- Từ khi Đổi mới đến nay: phát triển mạnh cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nhiều chức năng khác nhau, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại; gắn liền với các hành lang kinh tế, hình thành các vùng đô thị và đô thị thông minh.
2. Tỉ lệ dân thành thị và quy mô đô thị
- Tỉ lệ dân thành thị liên tục tăng cùng với quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tỉ lệ dân thành thị vẫn còn thấp so với các nước trên thế giới.
- Quy mô đô thị ngày càng mở rộng về diện tích đất, không gian sinh hoạt và sản xuất ở đô thị; xuất hiện các đô thị mới, đô thị vệ tinh,…
[bookmark: _Hlk172009837]3. Chức năng và lối sống đô thị
Các đô thị có quy mô lớn thường đảm nhận chức năng trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hoá,... của vùng và cả nước như Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,...
Một số đô thị có chức năng nổi bật về kinh tế công nghiệp, dịch vụ như Hải Phòng, Thái Nguyên, Biên Hoà, Nha Trang,...
Lối sống đô thị ngày càng được phổ biến, mở rộng và lan tỏa ở nhiều khu vực nông thôn: thu nhập của người dân ngày càng tăng, đa dạng các mối quan hệ xã hội, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật được cải thiện,...
II. Phân bố mạng lưới đô thị 
- Mạng lưới đô thị phân bố rộng khắp nước ta. 
- Phân loại:
+ Căn cứ vào các tiêu chí chức năng, trình độ phát triển, quy mô dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp,… đô thị nước ta được phân thành 6 loại: đô thị đặc biệt (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh), đô thị loại I, II, III, IV, V.
+ Căn cứ vào cấp quản lí, có đô thị trực thuộc trung ương, đô thị trực thuộc tỉnh và đô thị trực thuộc cấp huyện. Năm 2021, có 5 đô thị trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ)
III. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội
1. Tích cực
- Đối với kinh tế: 
+ Góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế. 
+ Các đô thị đóng góp lớn vào GDP của vùng
+ Hình thành các cực tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
- Đối với xã hội: 
+ Góp phần quan trọng giải quyết việc làm.
+ Gia tăng phúc lợi xã hội.
+ Thu hút lao động từ khu vực nông thôn đến làm việc và sinh sống. 
+ Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khoa học - công nghệ.
+ Sử dụng đông đảo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật.
2. Tiêu cực 
- Tạo sức ép về cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, giáo dục, nhà ở,...
- Nảy sinh các vấn đề thách thức về mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông,…
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Đô thị nào sau đây được hình thành vào thế kỉ III trước Công nguyên và là đô thị đầu tiên của nước ta?
A. Thành Cổ Loa.	B. Hoa Lư.	C. Thăng Long.	D. Sài Gòn.
Câu 2. Đô thị nào sau đây được hình thành từ thế kỉ XI với chức năng chính là hành chính và kinh tế?
A. Hải Phòng.		B. Huế.	C. Đà Nẵng.		D. Thăng Long.
Câu 3. Nội dung nào sau đây đúng với đặc điểm đô thị hoá của nước ta ở giai đoạn 1975-1986?
A. Đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá.
B. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh, mạng lưới đô thị được mở rộng.
C. Kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng đồng bộ và hiện đại.
D. Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, tỉ lệ dân thành thị còn thấp.
Câu 4. Từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới đến nay, đô thị ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?
A. Đô thị ở nước ta phát triển mạnh với nhiều chức năng.
B. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại và đồng bộ.
C. Các đô thị được hình thành với chức năng hành chính, quân sự.
D. Hình thành một số vùng đô thị và xây dựng các đô thị thông minh.
Câu 5. Những yếu tố nào sau đây không phải là tiêu chí để phân loại đô thị ở nước ta?
A. Vị trí, chức năng, vai trò, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của đô thị.
B. Quy mô, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp của đô thị.
C. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.
D. Quy mô GDP và tỉ lệ đóng góp của ngành dịch vụ trong nền kinh tế đô thị.
Câu 6. Ảnh hưởng tiêu cực nhất của đô thị hóa đối với nước ta là
A. giải quyết việc làm cho người lao động.
B. tăng cường cơ sở hạ tầng kĩ thuật, xã hội.
C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
D. lan tỏa và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị vào nông thôn.
Câu 7. Đô thị hoá tự phát đã làm cho
A. chất lượng cuộc sống của người dân tăng lên.	B. nhu cầu việc làm giảm đi.
C. vấn đề việc làm, nhà ở, đi lại,… gặp khó khăn.	D. cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại.
Câu 8. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu chọn đúng hoặc sai 
Đô thị hoá có tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội nước ta, bên cạnh đó cũng có những hạn chế cần khắc phục.
A. Đô thị hoá góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
a. Đúng.		b. Sai.
B. Các đô thị đóng góp lớn vào GRDP của vùng, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế.
a. Đúng.		b. Sai.
C. Đô thị góp phần gia tăng chí phí phúc lợi xã hội. 
a. Đúng.		b. Sai.
D. Đô thị hoá tạo sức ép lớn về kinh tế – xã hội – môi trường.
a. Đúng.		b. Sai.
Câu 9. Biết năm 2021, tổng số dân nước ta là 98,5 triệu người, diện tích nước ta là 331.345 km2, tính mật độ dân số nước ta năm 2021 (đơn vị tính: người/km2, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
	
		
	
Câu 10. Biết năm 2021, ở nước ta có số dân thành thị là 36,6 triệu người, tỷ lệ dân thành thị là 37,1%, tính số dân của nước ta năm 2021 (đơn vị tính: triệu người, làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân). 
	
	
	
	
Câu 11. Biết ở nước ta năm 2010 có số dân thành thị là 26,5 triệu người, năm 2021 có số dân thành thị là 36,6 triệu người. Nếu coi số dân thành thị năm 2010 là 100%, hãy tính tốc độ tăng trưởng số dân thành thị năm 2021 (đơn vị tính: %, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
	
	
	
Câu 12. Cho diện tích nước ta là 331212 km2, biết năm 2023 dân số nước ta là 100,3 triệu người. Hãy tính mật độ dân số của nước ta năm 2023. (Làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị Người/km2).
	
	
	
	
	

